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Phụ lục II
CÁC BIỂU MẪU ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHKG ngày        tháng       năm 2020       
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang)

Mẫu PLII.01. Mẫu đề thi kết thúc học phần - Dạng đề tự luận.
Mẫu PLII.02. Mẫu đề thi kết thúc học phần - Dạng đề trắc nghiệm.
Mẫu PLII.03. Mẫu đề thi kết thúc học phần - Dạng đề trắc nghiệm và tự luận.
Mẫu PLII.04. Mẫu đề thi kết thúc học phần - Dạng đề làm trực tiếp trên đề. 
Mẫu PLII.05. Mẫu đáp án đề thi - Dạng đề tự luận.
Mẫu PLII.06. Mẫu đáp án đề thi  -  Dạng đề trắc nghiệm. 
Mẫu PLII.07. Mẫu đáp án đề thi - Dạng đề trắc nghiệm và tự luận.
[bookmark: _Hlk36023572]Mẫu PLII.08. Mẫu Phiếu trả lời - Dạng đề trắc nghiệm 
Mẫu PLII.09. Mẫu Phiếu trả lời - Dạng đề trắc nghiệm và tự luận


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Mẫu PLII.01. Mẫu đề thi kết thúc học phần – Dạng đề tự luận.


      KHOA: ..................................		Học kỳ ......... Năm học 20... – 20... 

	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	

	Thời gian làm bài:	Mã đề thi:	
CBCT1: 	CBCT2: 	
	
Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu

Câu 1 ( . . . . điểm):
		
	
Câu 2 ( . . . . điểm):
		
	
Câu 3 ( . . . . điểm):
		
	
Câu 4 ( . . . . điểm):
		
	
Câu 5 ( . . . . điểm):
		
	
HẾT
-----------------------------------------------
Cán bộ coi thi vui lòng không giải thích gì thêm!





PHẦN KÝ TÊN CỦA GIẢNG VIÊN RA ĐỀ VÀ TRƯỞNG BỘ MÔN 
ĐẶT TRÊN MỘT TRANG RIÊNG

TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
      (Ký và ghi rõ họ tên)					  (Ký và ghi rõ họ tên)				





Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Đề thi không được quá 8 trang A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦNMẫu PLII.02. Mẫu đề thi kết thúc học phần – Dạng đề trắc nghiệm


   KHOA ........................................	Học kỳ ......... Năm học 20... – 20... 
						

	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	

	Thời gian làm bài:	Mã đề thi:	
CBCT1: 	CBCT2: 	
	
Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu

Câu 1:  …………………………………………………………………………………
a. ………………					b. ………………….
c. ………………					d. ………………….                                     
Câu 2:  …………………………………………………………………………………
a.  ………………					b. ………………….
c.  ………………					d. ………………….                                     

Lưu ý: Nếu phần trả lời trắc nghiệm quá dài thì có thể thiết kế câu hỏi theo dạng sau đây

Câu 1:  …………………………………………………………………………………
	a.   	
	b.   	
	c.   	
	d.   	

Câu 2:  …………………………………………………………………………………
	a.   	
	b.   	
	c.   	
	d.   	

HẾT
-----------------------------------------------
Cán bộ coi thi vui lòng không giải thích gì thêm!








PHẦN KÝ TÊN CỦA GIẢNG VIÊN RA ĐỀ VÀ TRƯỞNG BỘ MÔN 
ĐẶT TRÊN MỘT TRANG RIÊNG

   TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN				          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
         (Ký tên, ghi rõ họ tên)						  (Ký tên, ghi rõ họ tên)





Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Đề thi không được quá 8 trang A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦNMẫu PLII.03. Mẫu đề thi kết thúc học phần - Dạng đề trắc nghiệm và tự luận.


KHOA ...................................		         Học kỳ ......... Năm học 20... – 20...
						

	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	
	
	Thời gian làm bài:	Mã đề thi:	
CBCT1: 	CBCT2: 	
Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu

Gợi ý về cách trình bày
1. Phần trắc nghiệm
Câu 1:  …………………………………………………………………………………
a. ………………					b. ………………….
c. ………………					d. ………………….                                     
Câu 2:  …………………………………………………………………………………
a.  ………………					b. ………………….
c.  ………………					d. ………………….                                     

Lưu ý: Nếu phần trả lời trắc nghiệm quá dài thì có thể thiết kế câu hỏi theo dạng sau đây

Câu 1:  …………………………………………………………………………………
	a.   	
	b.   	
	c.   	
	d.   	
Câu 2:  …………………………………………………………………………………
	a.   	
	b.   	
	c.   	
	d.   	

2. Phần tự luận
Câu 3: 
					
HẾT
-----------------------------------------------
Cán bộ coi thi vui lòng không giải thích gì thêm!


PHẦN KÝ TÊN CỦA GIẢNG VIÊN RA ĐỀ VÀ TRƯỞNG BỘ MÔN 
ĐẶT TRÊN MỘT TRANG RIÊNG

   TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN				          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
         (Ký tên, ghi rõ họ tên)						  (Ký tên, ghi rõ họ tên)





Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Đề thi không được quá 8 trang A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦNMẫu PLII.04. Mẫu đề thi kết thúc học phần – Dạng làm trực tiếp trên đề.


KHOA ...................................		         Học kỳ ......... Năm học 20... – 20...
						

	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	
	Thời gian làm bài:	Mã đề thi:	

	CÁN BỘ CHẤM THI 1
(Ký và ghi rõ họ tên)


…………………………........
	CÁN BỘ CHẤM THI 2
(Ký và ghi rõ họ tên)


………………………………
	CÁN BỘ COI THI 1
(Ký và ghi rõ họ tên)


…………………………….
	CÁN BỘ COI THI 2
(Ký và ghi rõ họ tên)


…………………………..

	ĐIỂM
	Họ và tên: 	
Mã số sinh viên (học viên): 	
Lớp học phần: 	



Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu

Hướng dẫn: Thí sinh khoanh tròn đáp án đúng. (Các dạng câu hỏi khác sẽ có hướng dẫn tùy vào Giảng viên ra đề)

Câu 1:  …………………………………………………………………………………
a. ………………					b. ………………….
c. ………………					d. ………………….
Câu 2:  …………………………………………………………………………………
a.  ………………					b. ………………….
c.  ………………					d. ………………….

Lưu ý: Nếu phần trả lời trắc nghiệm quá dài thì có thể thiết kế câu hỏi theo dạng sau đây

Câu 1:  …………………………………………………………………………………
	a.   	
	b.   	
	c.   	
	d.   	
HẾT
-----------------------------------------------
Cán bộ coi thi vui lòng không giải thích gì thêm!

PHẦN KÝ TÊN CỦA GIẢNG VIÊN RA ĐỀ VÀ TRƯỞNG BỘ MÔN 
ĐẶT TRÊN MỘT TRANG RIÊNG

   TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN				          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
         (Ký tên, ghi rõ họ tên)						  (Ký tên, ghi rõ họ tên)




Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Đề thi không được quá 8 trang A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂMMẫu PLII.05. Mẫu đáp án đề thi – Dạng đề tự luận.


	KHOA: ..........................	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
		Học kỳ ......... Năm học 20... – 20... 


	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	
	
Mã đề thi: ...........

	
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
	
	
	2 đ

	
	1
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	
	2
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	Câu 2
	
	
	3 đ

	
	1
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	
	2
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	
	3
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	Câu 3
	
	
	5 đ

	
	1
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	2 đ

	
	2
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	3 đ





TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN					    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
       (Ký và ghi rõ họ tên)						       (Ký và ghi rõ họ tên)				









Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂMMẫu PLII.06. Mẫu đáp án đề thi – Dạng đề trắc nghiệm

	KHOA: ..........................	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
		Học kỳ ......... Năm học 20... – 20... 


	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	
	
Thí sinh trả lời đúng mỗi câu hỏi sẽ được ...... điểm


	CÂU HỎI
	MÃ ĐỀ THI

	
	001
	002
	003
	004
	005

	1
	A
	B
	B
	B
	D

	2
	B
	B
	B
	B
	A

	3
	A
	C
	C
	C
	C

	4
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	…
	…
	…
	…
	…





TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN					    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
       (Ký và ghi rõ họ tên)						       (Ký và ghi rõ họ tên)				









Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 
· 





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂMMẫu PLII.07. Mẫu đáp án đề thi – Dạng đề trắc nghiệm và tự luận.


	KHOA: ..........................	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
		Học kỳ ......... Năm học 20... – 20... 

	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	
	
Mã đề thi: ...........

	
	CÂU
	PHẦN TỰ LUẬN
	ĐIỂM

	Câu 1
	
	
	2 đ

	
	1
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	
	2
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	Câu 2
	
	
	3 đ

	
	1
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	
	2
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	
	3
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	Câu 3
	
	
	5 đ

	
	1
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	2 đ

	
	2
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	3 đ



Thí sinh trả lời đúng mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ được ...... điểm

	CÂU HỎI
	PHẦN TRẮC NGHIỆM

	
	Đáp án

	1
	D  ……………………...

	2
	A  ……………………...

	3
	B  ……………………...

	4
	B  ……………………...

	5
	A  ……………………...




TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN					    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
       (Ký và ghi rõ họ tên)						       (Ký và ghi rõ họ tên)				

Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 


2

T tt


Phụ lục III
CÁC MẪU BIÊN BẢN TRONG                                                                                     TỔ CHỨC, QUẢN LÝ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHKG ngày      tháng         năm 2020       
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang)
Mẫu PLIII.01. Biên bản bốc thăm đề thi kết thúc học phần. 
Mẫu PLIII.02. Biên bản phòng thi.
Mẫu PLIII.03. Biên bản xác nhận cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.
Mẫu PLIII.04. Biên bản xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi.	
Mẫu PLIII.05. Biên bản bất thường trong quá trình tổ chức thi.
Mẫu PLIII.06. Biên bản bất thường trong quá trình chấm thi.



	[bookmark: _Hlk35509207]TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Mẫu PLIII.01. Mẫu biên bản bốc thăm đề thi kết thúc học phần.


BIÊN BẢN BỐC THĂM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

	Học kỳ ….. năm học …..… - ……..	

Hôm nay, … giờ … phút ngày …. tháng …. năm 20….  tại …………………..
Chúng tôi gồm:
Họ và tên:…………………………………………. Chức vụ:……………..	….
Họ và tên:…………………………………………. Chức vụ:…………………
	Cùng tiến hành bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên đề thi kết thúc học phần trong ngân hàng câu hỏi, cụ thể như sau:
	TT
	Ngày
	Học phần thi
	Hình thức thi
	Đề số
	Thời gian làm bài
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	Cán bộ lập biên bản
	Lãnh đạo đơn vị

	
	









	
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Mẫu PLIII.02. Biên bản phòng thi.


BIÊN BẢN PHÒNG THI

Kỳ thi:	 Phòng thi số: 	
Học phần: 	
Thời gian mở niêm phong đề thi:................... Buổi thi:...............Ngày:	
1.TÌNH TRẠNG TÚI ĐỀ THI: 
Còn nguyên niêm phong  		Không còn nguyên niêm phong  
2.TÌNH TRẠNG ĐỀ THI: 
■ Thời gian làm bài: 	■ Sử dụng tài liệu:         Được Không 
■ Tổng số đề: 	■ Số lượng mã đề : 	
■ Số đề phát ra: 	■ Số đề còn lại : 	
■ Các mã đề (liệt kê các mã đề):		
		
CBCT ghi rõ nếu tình trạng đề thi có mờ, sai sót, thiếu câu, trùng câu,… :
	
	
	
3. THỜI GIAN BẮT ĐẦU TÍNH GIỜ LÀM BÀI: 	
■ Đại diện thí sinh xác nhận tình trạng túi đề thi và thời gian làm bài:
Họ và tên: 	 MSSV/MSHV: 	 Ký tên: 	
Họ và tên: 	 MSSV/MSHV: 	 Ký tên: 	
4.NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN PHẢN ÁNH:
	
	
     Cán bộ coi thi 1	                    Cán bộ coi thi 2	                       Thư ký
	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Mẫu PLIII.03. Biên bản xác nhận cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.


BIÊN BẢN
Xác nhận cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi 

1. Họ và tên cán bộ coi thi vi phạm:	
2. Đơn vị công tác:	
3. Điểm thi:	4. Phòng thi:	
5. Môn thi:	 6. Ca thi:	
7. Ngày thi:	8. Thời gian vi phạm:	giờ...	phút
9. Nội dung cán bộ coi thi vi phạm (để cho thí sinh tự do quay cóp; giúp thí sinh làm bài; làm việc riêng; đưa đề ra ngoài khu vực thi; đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi; làm lộ đề thi;...): 
	
	
	
	
10. Họ tên, chức trách người lập biên bản:	
	
Biên bản được lập vào lúc:	giờ	phút, ngày	tháng	 năm	

	Cán bộ coi thi vi phạm 	Người lập biên bản
	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)




ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI
(Ký, ghi rõ họ tên)









	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢNMẫu PLIII.04. Biên bản xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi.	


Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

Hôm nay tại phòng thi số: ……………… Chúng tôi gồm:
Cán bộ coi thi 1:	
Cán bộ coi thi2:	
Xử lý vi phạm thí sinh:	
MSSV/MSHV:…………..……. Lớp ……………..Môn thi:	
Kỳ thi :	
Hành vi vi phạm:	
Tang vật thu giữ gồm:	
	
	
Căn cứ theo quy chế của Trường, kiến nghị hình thức xử lý vi phạm :	
	
	
Biên bản được lập tại phòng thi vào hồi …… giờ …. ngày …. tháng …... năm ............ và đọc lại cho những người có mặt nghe. 
Lưu ý: Biên bản này được lưu kèm theo bài thi của thí sinh, có ghi chú vào túi đựng bài thi. Nếu thí sinh không chịu ký tên, thì cán bộ coi thi và giám sát ký tên.
	Thí sinh vi phạm
	Cán bộ coi thi 1
	Cán bộ coi thi 2

	(Ký và ghi rõ họ tên)
	(Ký và ghi rõ họ tên)
	(Ký và ghi rõ họ tên)










		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	


Mẫu PLIII.05. Biên bản bất thường trong quá trình tổ chức thi.


BIÊN BẢN
Bất thường trong quá trình tổ chức thi


Trong ngày thi: ...... /...... / 20...... ca thi: .........., kỳ thi: 	
năm học:  20......– 20......, có xảy ra trường hợp bất thường sau: 
	
	
	
	
	
	
	
	
Biện pháp giải quyết: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

						 Kiên Giang, ngày    tháng    năm 20
		NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
		 (Ký, ghi rõ họ tên)


		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	


Mẫu PLIII.06. Biên bản bất thường trong quá trình chấm thi.


BIÊN BẢN
Bất thường trong quá trình chấm thi


Trong quá trình chấm bài thi học phần: 	
Kỳ thi: 	 năm học: 	
Túi bài thi phòng: 	 có trường hợp bất thường sau: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Biện pháp giải quyết: 
	
	
	
	
	
	
	
	

						Kiên Giang, ngày      tháng      năm 20
		NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
		 (Ký, ghi rõ họ tên)




Phụ lục IV
CÁC MẪU PHIẾU GHI ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHKG ngày     tháng      năm 2020       
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang)

Mẫu PLIV.01. Phiếu ghi điểm sinh viên (được in ra từ hệ thống quản lý đào tạo).
Mẫu PLIV.02. Phiếu ghi điểm phúc khảo.
Mẫu PLIV.03. Phiếu báo điểm bổ sung.





2







	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	
	PHIẾU GHI ĐIỂM SINH VIÊN

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
	
	HỌC KỲ … NĂM HỌC 20... -20...


Mẫu PLIV.01. Phiếu ghi điểm sinh viên (được in ra từ hệ thống quản lý đào tạo).


Học phần: 	Mã HP :……………Nhóm:……………Số TC: ..........................
Ngày thi: 	Ca thi:………………..Phòng thi: ............. CBGD: ......................
	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Đ. KT
	Đ. Thi
	Ký tên
	Đề
	Số tờ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Số bài thi: ……
Số tờ giấy thi: ……
	CÁN BỘ COI THI 1
(Ký & ghi rõ họ và tên)



                        
	CÁN BỘ CHẤM THI 1
(Ký, ghi rõ họ tên)

	TRƯỞNG BỘ MÔN


	
	                                          CÁN BỘ COI THI 2
(Ký & ghi rõ họ và tên)





	                                         CÁN BỘ CHẤM THI 2
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
TRƯỞNG KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên)


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	
	PHIẾU GHI ĐIỂM PHÚC KHẢO

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
	
	HỌC KỲ … NĂM HỌC 20   - 20   


Mẫu PLIV.02. Phiếu ghi điểm phúc khảo.
11111111

Học phần: 	………..Mã học phần:……………	Số TC: 	
Cán bộ Chấm phúc khảo:  		
	STT
	MSSV/MSHV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Điểm phúc khảo
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Điểm số
	Điểm chữ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Số bài thi: ……
Số tờ giấy thi: ……
	
CÁN BỘ CHẤM THI PHÚC KHẢO
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)






	
	
	
	TRƯỞNG KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên)





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
[Đơn vị tổ chức thi]
	PHIẾU BÁO ĐIỂM BỔ SUNG


Mẫu PLIV.03. Phiếu báo điểm bổ sung.


Học phần: 	 Mã học phần: 	
Học kỳ: 	Năm học	
Thi với nhóm/lớp: 	giờ thi:	 ngày thi: 	
Phòng thi: 	 hình thức thi:	
	TT
	MSSV/MSHV
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP HP
	ĐIỂM KT
	ĐIỂM THI
	SỐ TỜ
	KÝ NỘP

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý:
- Phiếu ghi điểm bổ sung được sử dụng trong trường hợp sinh viên đủ điều kiện dự thi nhưng không có tên trong sách dự thi;
- Cán bộ coi thi bỏ PHIẾU BÁO ĐIỂM BỔ SUNG vào túi bài thi cùng với danh sách phòng thi.	
CÁN BỘ LẬP PHIẾU	CÁN BỘ COI THI 1	CÁN BỘ COI THI 2
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)






TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN	CÁN BỘ CHẤM THI 1	CÁN BỘ CHẤM THI 2
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục V
CÁC BIỂU MẪU TRONG                                                                                                                 TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KẾT THÚC HỌC PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHKG ngày      tháng         năm 2020       
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang)
Mẫu PLV.01. Giấy cam đoan.
Mẫu PLV.02. Danh sách thí sinh vắng thi.
Mẫu PLV.03. Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần.
Mẫu PLV.04. Đơn khiếu nại.
Mẫu PLV.05. Đơn xin hoãn thi.
Mẫu PLV.06. Đơn đề nghị điều chỉnh điểm học phần (dành cho giảng viên).
Mẫu PLV.07. Mẫu sổ bàn giao đề thi, đáp án gốc.
Mẫu PLV.08. Mẫu sổ bàn giao bài thi.
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Mẫu PLV.01. Giấy cam đoan.


GIẤY CAM ĐOAN
(Dành cho thí sinh thiếu thủ tục dự thi)

Họ và tên: 	MSSV/MSHV: 	Lớp: 	
Ngày sinh: 	Số CMND: 	
Ngày thi: 	 Phòng thi:  	
Học phần:  	
Lý do thiếu thủ tục dự thi:
	
	
	
	
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật!
Nếu có gì sai sót, tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Nhà trường và Pháp luật!

Kiên Giang, ngày … tháng … năm 20
	   Xác nhận của sinh viên	Người cam đoan
	(ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)







	Đơn vị tổ chức thi	Xác nhận của Cán bộ coi thi
	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH THÍ SINH VẮNG THIMẫu PLV.02. Danh sách thí sinh vắng thi.



Kỳ thi: 	 Phòng thi: 	
Học phần: 	
Lớp/Nhóm học phần: .............................. Ca thi: ...................... Ngày: 	
	Số lượng thí sinh vắng thi: 	
	STT
	MSSV/MSHV
	HỌ VÀ TÊN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	THƯ KÝ	CÁN BỘ COI THI 1	CÁN BỘ COI THI 2
	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẫu PLV.03. Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần.


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Kính gửi:[Đơn vị tổ chức thi]
Trường Đại học Kiên Giang.
Họ và tên: 	Ngày sinh: 	
MSSV/MSHV: 	Lớp: 	
Điện thoại liên lạc: 	Email: 	
Ngành: 	Khóa: 	
Nay tôi xin phúc khảo bài thi môn: 		
Điểm thi: ………  Lần thi: ……… Học kỳ: …….. Năm học: 	
Ngày thi: …………………………………….…… Phòng thi: 	
Mã môn học: ………………………….  Lớp học phần: 	
Tôi xin chân thành cảm ơn!
	Kiên Giang, ngày … tháng … năm 20… 
          Phê duyệt của [Đơn vị tổ chức thi]	Người làm đơn
	(Ký và ghi rõ họ tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẫu PLV.04. Đơn khiếu nại.


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi: [Đơn vị tổ chức thi]
Trường Đại học Kiên Giang.

Tôi tên:	Ngày sinh:	MSSV/MSHV:	
Lớp:	Ngành:	Hệ đào tạo:	
Điện thoại:	Email:	
Nay tôi làm đơn này xin khiếu nại:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Kiên Giang, ngày      tháng        năm 20
	Người nhận đơn	Người làm đơn
	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)













CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu PLV.05. Đơn xin hoãn thi.


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN THI
	Kính gửi:
- Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang;
- [Đơn vị tổ chức thi].	

Tôi tên là:	 MSSV/MSHV: 	
Ngày sinh: 	/ 	/ 	 Số điện thoại: 	
Lớp: 	Khóa: 	
Nay tôi làm đơn này kính xin [Đơn vị tổ chức thi] cho tôi được hoãn thi các học phần sau:
	STT
	Tên học phần
	Lần thi
	Ngày thi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Lý do: 	
	
	
	
	
(đính kèm giấy xác nhận minh chứng lý do).

Trong khi chờ đợi sự chấp nhận của Quý Trường. Tôi xin chân thành cảm ơn./.
	
	.................., ngày … / … / 20…

	Ý kiến của [Đơn vị tổ chức thi]
	Người làm đơn

	
	(Ký & ghi rõ họ tên)

	
	

	
	

	..............., ngày .... / .... / 20...

	Duyệt BAN GIÁM HIỆU


	

	
	



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA…………………..
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Mẫu PLV.06. Đơn đề nghị điều chỉnh điểm học phần (dành cho giảng viên).


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM HỌC PHẦN 
	 Kính gửi:	
                            -  Khoa………………………………………;
	                  - Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang.
Tôi tên là: ………………………………………………………………………………
Bộ môn: ……………………………   Khoa :…………………………………………..
Điện thoại liên lạc:………………….    Email:…………………………………………
Đề nghị Nhà trường xem xét điều chỉnh điểm ở học kỳ:………………………………
Học phần: 	   Mã học phần:……………………
	TT
	MSSV
	Họ và tên sinh viên
	Điểm cũ
	Điểm điều chỉnh
	Lý do

	
	
	
	Điểm thường xuyên
	Điểm thi KTHP
	Điểm thường xuyên
	Điểm thi KTHP
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Giảng viên phải đính kèm bảng photo bảng điểm đúng và mang theo bảng chính để đối chiếu.
						           Kiên Giang, ngày …..tháng….năm 20

                Lãnh đạo Khoa                                                            Người viết đơn
              (Ký ghi rõ họ tên)				                (Ký ghi rõ họ tên)





BAN GIÁM HIỆU




Mẫu PLV.07. Mẫu sổ bàn giao đề thi, đáp án gốc.


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




SỔ BÀN GIAO ĐỀ THI, ĐÁP ÁN GỐC
Học kỳ ….. năm học …..… - ……..

	TT
	Ngày
	Mã HP
	Học phần thi
	Giảng viên ra đề
	Hình thức thi
	Số lượng
 đề thi
	Đáp án
(C/K)
	KÝ BÀN GIAO ĐỀ THI

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cán bộ giao đề
	Cán bộ nhận đề

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


























	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Mẫu PLV.08. Mẫu sổ bàn giao bài thi.


SỔ BÀN GIAO BÀI THI
Học kỳ ….. năm học …..… - ……..

	Ca thi
	Phòng thi
	Học phần
	Tình trạng đề
	Số lượng đề
	Thời gian
	Ký nhận đề
	Ký bàn giao                       túi bài thi
	Số bài
	Số tờ

	
	
	
	
	
	
	
	CBCT1
	CBCT2
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